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Số: 189/TB-THPĐB 
                         

Uông Bí, ngày 28 tháng 03  năm 2025 

                                              

THÔNG BÁO 

 Danh mục sách giáo khoa, sách bổ trợ đƣợc sử dụng tại trƣờng  

Tiểu học Phƣơng Đông B từ năm học 2025 - 2026 

  

 Kính gửi:  Cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh trường 

Tiểu học Phương Đông B 

 

 Căn cứ báo cáo số180/BC-THPĐB ngày 21/03/2025 về việc báo cáo danh 

mục sách giáo khoa các lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4,  lớp 5 được lựa chọn sử dụng 

tại nhà trường từ năm học 2025-2026; 

 Trường Tiểu học Phương Đông B, thông báo tới CBQL, giáo viên, học sinh 

và cha mẹ học sinh danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 

được nhà trường chọn sử dụng từ năm học 2025-2026 để cha mẹ học sinh chủ 

động tự trang sắm cho con em đảm bảo điều kiện phục vụ cho con em học tập 

tốt, cụ thể như sau:  

1. Khối lớp 1: 
TT DANH MỤC BỘ SÁCH 

I SÁCH GIÁO KHOA   

1 Tiếng Việt 1/1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

2 Tiếng Việt 1/2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

3 Toán 1 Cánh Diều 

4 Đạo Đức 1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

5 Tự nhiên và Xã hội 1 Cánh Diều 

6 Âm nhạc 1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

7 Mĩ thuật 1 Cánh Diều 

8 Giáo dục thể chất 1 Cánh Diều 

9 Hoạt động trải nghiệm 1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

III SÁCH TIẾNG ANH 
 

1 
I learn Smart Start 1 (Student's 

Book) GK 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (chủ 

biên) 

 

   2.   Khối lớp 2 

TT DANH MỤC BỘ SÁCH 

I SÁCH GIÁO KHOA 
 

1 Tiếng Việt 2/1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

2 Tiếng Việt 2/2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

3 Toán 2/1 Cánh Diều 

4 Toán 2/2 Cánh Diều 

5 Đạo đức 2 Kết nối tri thức với cuộc sống 



 

6 Tự nhiên và Xã hội 2 Cánh Diều 

7 Âm nhạc 2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

8 Mĩ thuật 2 Cánh Diều 

9 Giáo dục thể chất 2 Cánh Diều 

10 Hoạt động trải nghiệm 2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

III SÁCH TIẾNG ANH 
 

1 
I learn Smart Start 2 (Student's 

Book) GK 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (chủ 

biên) 

 

 3. Khối lớp 3 
TT DANH MỤC BỘ SÁCH 

I SÁCH GIÁO KHOA   

1 Tiếng Việt 3/1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

2 Tiếng Việt 3/2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

3 Toán 3/1 Cánh Diều 

4 Toán 3/2 Cánh Diều 

5 Đạo đức 3 Kết nối tri thức với cuộc sống 

6 Tự nhiên và Xã hội 3 Cánh Diều 

7 Tin học 3 Kết nối tri thức với cuộc sống 

8 Công nghệ 3 Kết nối tri thức với cuộc sống 

9 Giáo dục thể chất 3 Cánh Diều 

10 Âm nhạc 3 Kết nối tri thức với cuộc sống 

11 Mĩ thuật 3 Cánh Diều 

12 Hoạt động trải nghiệm 3 Kết nối tri thức với cuộc sống 

III 
SÁCH TIẾNG ANH NXB GIÁO DỤC 

VIỆT NAM (3/1 _Global Success) 
  

1 Tiếng Anh 3/1 (Ko kèm đĩa) 
Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên) 

2 Tiếng Anh 3/2 ( Ko kèm đĩa) 

 

 4. Khối lớp 4 

TT DANH MỤC BỘ SÁCH 

I SÁCH GIÁO KHOA   

1 Tiếng Việt 4/1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

2 Tiếng Việt 4/2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

3 Đạo đức 4 Kết nối tri thức với cuộc sống 

4 Âm nhạc 4 Kết nối tri thức với cuộc sống 

5 Mĩ thuật 4 Cánh Diều 

6 Toán 4/1 Cánh Diều 

7 Toán 4/2 Cánh Diều 

8 Lịch sử và Địa lí 4 Kết nối tri thức với cuộc sống 

9 Khoa học 4 Kết nối tri thức với cuộc sống 



 

10 Tin học 4 Kết nối tri thức với cuộc sống 

11 Công nghệ 4 Kết nối tri thức với cuộc sống 

12 Giáo dục thể chất 4 Cánh Diều 

13 Hoạt động trải nghiệm 4 Kết nối tri thức với cuộc sống 

III SÁCH TIẾNG ANH 
 

1 Tiếng Anh 4/1 (Global Success) 
Hoàng Văn Vân  (Tổng chủ biên) 

2 Tiếng Anh 4/2 (Global Success) 

 

 5. Khối lớp 5 

  

I SÁCH GIÁO KHOA   

1 Tiếng Việt 5/1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

2 Tiếng Việt 5/2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

3 Đạo đức 5 Kết nối tri thức với cuộc sống 

4 Âm nhạc 5 Kết nối tri thức với cuộc sống 

5 Mĩ thuật 5 Cánh Diều 

6 Toán 5/1 Cánh Diều 

7 Toán 5/2 Cánh Diều 

8 Lịch sử và Địa lí 5 Kết nối tri thức với cuộc sống 

9 Khoa học 5 Kết nối tri thức với cuộc sống 

10 Tin học 5 Kết nối tri thức với cuộc sống 

11 Công nghệ 5 Kết nối tri thức với cuộc sống 

12 Giáo dục thể chất 5 Cánh Diều 

13 Hoạt động trải nghiệm 5 Kết nối tri thức với cuộc sống 

III SÁCH TIẾNG ANH 

 1 Tiếng Anh 5/1 (Global Success) Hoàng Văn  

Vân  (Tổng chủ biên) 2 Tiếng Anh 5/2 (Global Success) 

  

 Trên đây là thông báo danh mục sách giáo khoa được sử dụng tại trường 

Tiểu học Phương Đông B từ năm học  2025-2026, nhà trường thông báo để 

CBQL, GV, NV và cha mẹ học sinh nắm được. 

 
Nơi nhận:                                                                    

       -  CBGV, HS, CMHS (t/h);  

              - Website nhà trường 

             - Lưu: VT                                                                              
 

HIỆU TRƢỞNG 

 
Lại Thị Thanh Linh 



 

 
                                                                                                               



 


